	Biểu số 34-Q
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo
	Đơn vị báo cáo:
Doanh nghiệp vận tải biển
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục HHVN (Phòng VTDVHH) 


BÁO CÁO ĐỘI TÀU VÀ TUYẾN VẬN TẢI
Quý ……
	STT
	Chỉ tiêu
	Quý trước (chiếc)
	Quý báo cáo (chiếc)
	Tuyến vận tải (chiếc)

	
	
	Số lượng (Chiếc)
	Trọng tải
	Số lượng (Chiếc)
	Trọng tải
	Đông Bắc Á
	Đông Nam Á
	Tuyến biển xa

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Đội tàu biển
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Container
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khai thác sử dụng
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuê định hạn
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cho thuê
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đi thuê
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Hàng lỏng
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khai thác sử dụng
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuê định hạn
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cho thuê
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đi thuê
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Hàng khô
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khai thác sử dụng
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuê định hạn
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cho thuê
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đi thuê
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phương tiện thủy nội địa
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khai thác sử dụng
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuê định hạn
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cho thuê
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đi thuê
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


